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Chủ đề 7:    Chuyên đề bài tập pH cơ bản

Biết  Thang pH của dd loãng từ 0 đến 14. 

	pH < 7
	pH = 7
	pH > 7

	Môi trường axit
	Môi trường trung tính
	Môi trường bazơ

	Khoảng chuyển màu của quì tím, chuyển màu

	Hóa đỏ (pH 
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	không chuyển màu
	 màu xanh(pH 
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	                     Khoảng chuyển màu của phenolphtalein, chuyển màu

	Không chuyển màu(pH < 8,3)
	màu hồng (pH 
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1. pH và môi trường của dd

VQ1: pH là đại lượng biểu thị nồng độ của ion H+ trong dd. Công thức nào dùng để tính pH:

 A. pH = - lg
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      B. pH + pOH  = 14.     C. pOH = - lg
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      D. Cả A, B, C. 

VQ2: pOH là đại lượng biểu thị nồng độ của ion OH- trong dd. Công thức dùng để tính pOH:

 A. [OH-].[H+] = 10-14      B. pH + pOH  = 14.     C. pOH = - lg
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      D. Cả A, B, C. 

VQ3: Dung dịch(đều có nồng độ 0,1M) nào sau đây có pH > 7:

 A. NaCl.                 B. HCl.                       C. AlCl3.                       D. NaOH.

VQ4: Dung dịch(đều có nồng độ 0,1M) nào sau đây có pH < 7:

 A. H2O.                 B. HCl.                       C. Na2CO3.                       D. NaOH.

VQ5: Dung dịch(đều có nồng độ 0,1M) nào sau đây có pH = 7:

  A. HCOONa.                 B. HCl.                       C. K2SO4.                       D. NaOH.

VQ5: Dung dịch(đều có nồng độ 0,1M) nào sau đây làm phenolphtalein hóa hồng

    A. KOH.                         B. HCl.                       C. K2SO4.                       D. NH4Cl.

VQ6: Cho các dung dịch loãng sau đây có cùng nồng độ:HCOONa, HCl, K2SO4, NaOH , H2N – CH2 – COOH. Dung dịch nào có pH lớn nhất:

  A. HCOONa.                 B. HCl.                       C. K2SO4.                       D. NaOH.

VQ6: Phương trình nào sau đây biểu thị dung dịch C6H5ONa có môi trường bazơ:

 A. C6H5O- + HOH 
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 C6H5OH     +  OH-   B. C6H5ONa + HOH 
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 C6H5OH     +  OH-
 C. C6H5ONa 
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 C6H5O-     +   Na+               D. cả a, B, C đều đúng.

VQ7: Dãy mà gồm các dd đề có [H+] = [OH-] = 10-7:

           A. NaCl, NaNO3,K2SO4                                              B.  Na2CO3 , ZnCl2 , NH4Cl 

C. NaCl, K2S, NaNO3, ZnCl2                                      D.  NaNO3 , K2SO4 , NH4Cl

VQ8: Trong các dd sau, mỗi dd có một chất tan: Na2SO3, K2SO4, NH4NO3, (CH3COO)2Ba, NaHSO4, Na2S , Na3PO4, K2CO3. Có bao nhiêu dd có [ H+] < 10-7mol/lít.

A. 4

    B.  5
                                C. 6

                   
D. 7

VQ9: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những 

dung dịch có pH > 7 là 

A. Na2CO3, NH4Cl, KCl.                                           B. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. 

C. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.                            D. KCl, C6H5ONa, CH3COONa

VQ10: Có các dung dịch riêng biệt sau:   

 C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3N-CH2-COOH,  

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. 
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là  A. 3.                B. 5.               C. 4.                 D. 2.

2. Bài toán pH

VQ11: Dd CH3COOH 0,1 M (dung môi nước) có 10% số phân tử phân li. Vậy pH của dd là:

A. 1.

             B. 3.                              C.  2.
                

D.  4.
VQ12:pH của dd CH3COOH 1M là 2. Vậy % số phân tử axit phân li là

A. 1%

             B. 10%                              C.  0,1%                           D. 0,3%                                                                    

VQ13: Trộn 200 ml dd NaOH 0,2 M với 100ml dd H2SO4 0,22M thu được dd X có pH là:

       A. 11,6                    B. 1,9                           C. 2,4                           D. 12,1

VQ14: Trộn 200 ml dd KOH 0,5 M với 100 ml dd H2SO4 0,45M thu được dd Y có pH là:

   A. 12                               B. 2                                 C.  1,5                      D. 12,5.

VQ15: Cần V lít nước cho vào 200 ml dd HCl pH = 1, thu được dd HCl có pH = 3. Vậy giá trị của V là:   A. 20.                    B. 18.                            C. 2.                            D. 19,8.

VQ16: Cần V lít nước cho  2 lít dd X(HCl 0,1M + H2SO4 0,05M), thu được dd Y có pH = 2. Vậy giá trị của V là:   A. 40.                    B. 39,8.                            C. 38.                       D.42 .

VQ17: Trộn 600 ml dd HCl 1M với 400 ml dd NaOH x mol/l, thu được dd Y có pH = 1. Vậy giá trị của x là:   A. 0,75. 
                 B. 1M. 
                    C. 1,1.      
D. 1,25M.

VQ18: Trộn dd X (HCl, H2SO4) có pH = 1 và dd Y (HCl, H2SO4) có pH = 4 với tỷ lệ như thế nào để thu được dd Z có pH = 2:   A. 1/2.               B. 11/10.                       C. 11/100.                       D. 1/1.

VQ19: Hòa tan 2,3 gam Na vào 200 ml dd HCl 0,5 M, thu được dd X có pH =  a. Vậy giá trị của a là: 
      A. 12.                            B. 7.                                     C. 2.                        D.1.

VQ20: Hòa tan m gam Na vào 200 ml dd HCl 0,2 M, thu được dd X có pH = 13. Vậy giá trị của m là:    
       A. 0,92.                            B. 1,38.                                     C. 0,874.                        C. 2,3.

VQ22: Hòa tan m gam Na2O vào 300 ml dd HCl 0,3 M, thu được dd Y có pH = 13. Vậy giá trị của m là:        A. 0,93.                         B. 3,72.                                      C. 2,79.                        C. 3,1.

VQ23:Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dd (gồmH2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dd X. Giá trị pH của dd X là :

         A. 7.                              B. 2.                                  C. 1.                                   D. 6.

VQ24: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li): 
     A. y = 100x.                     B. y = 2x.                  C. y = x - 2.                    D. y = x + 2.

VQ25: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dd không đổi). Dd  Y có pH là     
         A. 1.                               B. 6.                                  C. 7.                                           D. 2.

VQ26: Trộn lẫn V ml dd NaOH 0,01M với V ml dd HCl 0,03 M được 2V ml dd Y. Dd Y có pH là   
    A. 4.                             B. 3.                                 C. 2.                                      D. 1.

VQ27: Trộn 100 ml dd có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dd NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 
200 ml dd có pH = 12. Giá trị của a là :

   A. 0,15.                      B. 0,30.                                  C. 0,03.                                      D. 0,12.

VQ28: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là

       A. 1,2                             B. 1,0                        C. 12,8                                 D. 13,0

VQ29: Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng? 
     A. Phần trăm số phân tử axit phân li là 14,29%. 
     B. Khi pha loãng dd trên thì độ điện li của axit fomic tăng. 
C. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4.

D. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl. 

VQ30: Cho a lít dd KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dd HCl có pH = 3,0 thu được dd Y có pH =11,0. Giá trị của a là 

A. 1,60.                 B. 0,80.                   C. 1,78.                                   D. 0,12. 

VQ31: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dd gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2  thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là 

A. 2.                 B. 4.                         C. 3.                              D. 1. 

VQ32: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dd NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dd có pH = 12. Giá trị của a là : 

  A. 0,15.                         B. 0,12.                         C. 0,30.                                   D. 0,03.

VQ33: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH- . Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; tổng số mol  ClO4-  và NO3-  là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là 

     A. 2.                   B. 13.                             C. 1.                                                  D. 12. 

VQ34: Điện phân dd có chất tan NaCl, HCl (có điện cực trơ, có màng ngăn), trong dd có mẫu quì tím. Mầu của quì tím thay đổi như thế nào:

  A. Không đổi màu.       B. Từ tím sang xanh.        C. Từ đỏ đến tím sang xanh.  D. từ xang sang đỏ.

VQ35: Khi điện phân dd X gồm:  KCl, HCl, CuCl2 với  điện cực trơ, có màng ngăn. Trong quá trình điện phân thì pH của dd thay đổi như thế nào:


A. pH không thay đổi.


                            B. pH của dd giảm dần.


C. pH của dd giảm dần, sau đó tăng dần .

   D. pH của dd tăng dần.
VQ36:  Điện phân 100 ml dd CuSO4 0,1M cho đến khi tại catot bắt đầu có bọt khí thoát ra thì ngừng điện phân, thu được dd có pH là a, hiệu suất điện phân là 100%, coi Vdd ko đổi. Vậy giá trị của a là: 

    A.1,0.                    B. 0,7.                                     C. 2,0.                            
D. 1,3.

VQ37: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO42- không bị điện phân trong dung dịch)

  A. b > 2a.                     B. b = 2a.                      C. b < 2a.                      D. 2b = a.
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